
STT Số báo danh cũ
Số báo danh 

mới
Họ và tên Tỉnh/thành phố

1 50334401 50328979 NGUYEN VAN THANG Hà Tĩnh

2 50334402 50328980 DANG QUOC HAU Hà Tĩnh

3 50334403 50328981 NGUYEN XUAN DAT Hà Tĩnh

4 50334404 50328982 HO VAN SON Hà Tĩnh

5 50334405 50328983 TRAN THI HAI HOA Hà Tĩnh

6 50334406 50328984 VO THE LONG Hà Tĩnh

7 50334407 50328985 NGUYEN CONG DANH Hà Tĩnh

8 50334408 50328986 LE XUAN HOA Hà Tĩnh

9 50334409 50328987 NGUYEN THI TRANG Hà Tĩnh

10 50334410 50328988 PHAM DUC MAI Hà Tĩnh

11 50334411 50328989 LE THI CAM THUAN Hà Tĩnh

12 50334412 50328990 LE PHUONG VY Hà Tĩnh

13 50334413 50328991 TRUONG THI HUONG Hà Tĩnh

14 50334414 50328992 VO THI HUYEN TRANG Hà Tĩnh

15 50334415 50328993 NGUYEN THI TUONG VAN Hà Tĩnh

16 50334416 50328994 LE DOAN BAC Hà Tĩnh

17 50334417 50328995 TRAN VAN DUC Hà Tĩnh

18 50334418 50328996 PHAM VAN THUC Hà Tĩnh

19 50334419 50328997 HOANG VAN THE Hà Tĩnh

20 50334420 50328998 NGUYEN HUY CONG Hà Tĩnh

21 50334421 50328999 NGUYEN TRUONG GIANG Hà Tĩnh

22 50334422 50329000 LE NGOC LAN ANH Hà Tĩnh

23 50334501 50334601 TRAN THI THU PHUONG Đắk Lắk
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24 50334502 50334602 NGUYEN DUC PHUONG Đắk Lắk

25 50334503 50334603 DUONG THI UT MAI Đắk Lắk

26 50334504 50334604 VI VAN THIEN Đắk Lắk

27 50334505 50334605 NGUYEN HUU TRUONG Đắk Lắk

28 50334506 50334606 BUI THI THANH HOAI Đắk Lắk

29 50334507 50334607 TRAN TRUONG SON Đắk Lắk

30 50334508 50334608 NGUYEN NGOC HOA Đắk Lắk

31 50334509 50334609 Y KHIM NIE Đắk Lắk

32 50334510 50334610 NGUYEN TIEN THAO Đắk Lắk

33 50334511 50334611 CAO PHAM BAN ME THUAT Đắk Lắk

34 50334512 50334612 NGUYEN VAN LINH Đắk Lắk

35 50334513 50334613 DANG TRUNG PHONG Đắk Lắk

36 50334514 50334614 BACH HUU GIANG Đắk Lắk

37 50334515 50334615 NGUYEN BAO VAN Đắk Lắk

38 50334516 50334616 PHAM THI THANH XEN Đắk Lắk

39 50334517 50334617 NGUYEN THE TAI Đắk Lắk

40 50334518 50334618 LE NGOC GIANG Đắk Lắk

41 50334519 50334619 NGUYEN DUC HAI Đắk Lắk

42 50334520 50334620 VO TAN ANH QUOC Đắk Lắk

43 50334521 50334621 TRUONG LE DINH TUYEN Đắk Lắk

44 50334522 50334622 LU THI DUNG Đắk Lắk

45 50334523 50334623 HOANG THI THAO NGUYEN Đắk Lắk

46 50334524 50334624 NGUYEN THUY LINH Đắk Lắk

47 50334525 50334625 BUI THI OANH Đắk Lắk

48 50338501 50335001 HA THI THU NGAN Vĩnh Long

49 50338502 50335002 NGUYEN HOAI TAM Vĩnh Long

50 50338503 50335003 VO THI CAM XUAN Vĩnh Long

51 50338504 50335004 MAI NHUT HAO Vĩnh Long

52 50338505 50335005 TRAN CONG HUAN Vĩnh Long

53 50338506 50335006 NGUYEN VAN DONG Vĩnh Long



54 50338507 50335007 VO TAN PHAT Vĩnh Long

55 50338508 50335008 DAO HUU DINH Vĩnh Long

56 50338509 50335009 NGUYEN HONG HAI Vĩnh Long

57 50338510 50335010 HUYNH TAN KHANH Vĩnh Long

58 50338511 50335011 NGUYEN TRONG HIEU Vĩnh Long

59 50338512 50335012 NGUYEN THI HONG LOI Vĩnh Long

60 50338513 50335013 CAO THI KIM HIEN Vĩnh Long

61 50338514 50335014 NGUYEN THI DUNG Vĩnh Long

62 50338515 50335015 VO NGOC THAO Vĩnh Long

63 50338516 50335016 LE THI TUYET MAI Vĩnh Long

64 50338517 50335017 NGUYEN THI KIM HAN Vĩnh Long

65 50338518 50335018 BUI THI MY TRAM Vĩnh Long

66 50338519 50335019 NGO TRI THIEN Vĩnh Long

67 50338520 50335020 LUONG GIA MY Vĩnh Long

68 50338521 50335021 LE ANH THU Vĩnh Long

69 50338522 50335022 NGUYEN NGOC Y DUYEN Vĩnh Long

70 50338523 50335023 THACH THI SAM BO Vĩnh Long

71 50338524 50335024 HUYNH VAN TUAN DAT Vĩnh Long

72 50338525 50335025 LU THANH VU Vĩnh Long

73 50338526 50335026 NONG NGUYEN BAO TRUNG Vĩnh Long

74 50338527 50335027 HUYNH MINH KHANG Vĩnh Long

75 50338528 50335028 NGUYEN HAI TAN Vĩnh Long

76 50338529 50335029 TRAN HUU PHUOC Vĩnh Long

77 50338530 50335030 NGUYEN THANH NHA Vĩnh Long

78 50338531 50335031 PHAN THE TRUNG Vĩnh Long

79 50338532 50335032 NGUYEN VAN TIEN Vĩnh Long

80 50338533 50335033 TRAN VAN QUOC THINH Vĩnh Long

81 50338534 50335034 NGUYEN TUAN HIEP Vĩnh Long

82 50338535 50335035 PHAM THANH VAN Vĩnh Long

83 50338536 50335036 NGUYEN MINH CHANH Vĩnh Long



84 50338537 50335037 THACH HONG SON Vĩnh Long

85 50338538 50335038 CHEA THANH PHONG Vĩnh Long

86 50338539 50335039 HUYNH QUOC VINH Vĩnh Long

87 50338540 50335040 NGUYEN KHAC DU Vĩnh Long

88 50338541 50335041 HUYNH THANH PHUONG Vĩnh Long

89 50338542 50335042 NGUYEN THI BAO YEN Vĩnh Long

90 50338543 50335043 NGUYEN THI BE TU Vĩnh Long

91 50338544 50335044 TRAN MINH THIEN Vĩnh Long

92 50338545 50335045 VO THI VIET TRINH Vĩnh Long

93 50338546 50335046 PHAN THI THIEN NHI Vĩnh Long

94 50338547 50335047 VU ANH LAN Vĩnh Long

95 50338548 50335048 HUYNH MINH CHAU Vĩnh Long

96 50338549 50335049 PHAM THANH NGUYEN Vĩnh Long

97 50338550 50335050 NGUYEN THUY VY Vĩnh Long

98 50338551 50335051 BUI VAN BINH Vĩnh Long

99 50338552 50335052 TRUONG THI CAM TIEN Vĩnh Long


